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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm gạo tẻ cho Trại tạm giam số 1 CATP năm 
2026. 

- Tên gói thầu: Gói số 01: Mua sắm gạo tẻ cho Trại tạm giam số 01 năm 
2026. 

- Địa điểm thực hiện: Trại tạm giam số 01 CATP. Địa chỉ: Thôn Phương 
Hạ, xã An Hưng, Hải Phòng. 

- Quy mô của dự toán mua sắm: Mua sắm gạo tẻ cho Trại tạm giam số 1 
CATP năm 2026 (Chi tiết số lượng tại Phạm vi cung cấp). 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa: Cung cấp hàng hóa có thông số kỹ thuật 
đáp ứng quy định tại Mục 1.2 Chương V của E-HSMT. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung 

- Yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hoá nhà thầu cung cấp 
phải mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu 
tư, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. 

- Nhà thầu cam kết đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nhà thầu 
có cam kết chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đối với phần sự cố mà nguyên 
nhân do lỗi của nhà thầu. 

- Nhà thầu cam kết truy xuất và cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn 
gốc, xuất xứ của hàng hóa khi Chủ đầu tư có yêu cầu. 

- Đối với nhà thầu là nhà sản xuất hàng hóa: Nhà thầu phải có Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp 
còn hiệu lực hoặc các tài liệu khác tương đương. 

+ Đối với nhà thầu là thương mại: Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà sản xuất hàng hóa do cơ 
quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực hoặc các tài liệu khác tương đương. 

- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu cam kết vận chuyển hàng hóa đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất. Nhà thầu cam kết bố trí nhân sự bốc xếp và phương tiện vận chuyển 
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hàng hóa đến đúng vị trí yêu cầu tại kho của Chủ đầu tư. Hàng hóa được sắp xếp 
khoa học, thuận tiện trong quá trình sử dụng. 

1.2.2. Yêu cầu chi tiết 

Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải tuân thủ thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn tối 
thiểu sau đây:  

TT 
Danh mục hàng hóa; 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các tiêu chuẩn 

1 

Gạo tẻ:  
- Sử dụng các giống gạo đạt tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Hạt gạo dài, màu sắc trắng, không bị biến màu, có mùi tự nhiên 
của gạo, không có mùi lạ hay bất cứ mùi đặc biệt khác, không bị 
hư hỏng (Mốc, thối, cháy...), không có côn trùng sống trong gạo. 
- Gạo dễ nấu, phù hợp với hệ thống nồi hơi, sau khi nấu cơm nở, 
tơi, xốp, đảm bảo độ ngon,  độ mềm và có mùi thơm, không dính 
cục. 
- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 
+ Tỷ lệ gạo tấm: ≤ 15%; 
+ Độ ẩm: ≤ 14%;  
+ Tỷ lệ tạp chất: ≤ 0,8%; 
+ Thóc lẫn số hạt/kg: ≤ 10 hạt/kg; 
+ Độ xay xát: Tốt; 
+ Hàm lượng amylose: ≤ 17 (%CK) ;                                                               
+ Hàm lượng Protein: Trong khoảng 7% đến 8%;                                  
+ Hàm lượng Gluxit đạt TCVN 5716-2:2017: Trong khoảng 70% 
đến 80%;                                                                            
+ Tỷ lệ trắng trong của hạt gạo đạt TCVN 8372:2010: ≥ 80%                     
- Thời gian gạo lưu kho: Không quá 6 tháng. 
- Đáp ứng về an toàn thực phẩm: 
+ Sử dụng các phụ gia thực phẩm theo quy định hiện hành 
+ Gạo trắng không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 
theo quy định hiện hành. 
+ Mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho phép có 
trong gạo trắng theo quy định hiện hành. 
+ Đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của 
Nhà nước 
+ Bao bì đựng gạo được làm từ vật liệu phù hợp cho mục đích sử 
dụng và không có mùi làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Bao bì khô, 
sạch, nguyên vẹn, bền, bảo đảm an toàn thực phẩm. Gạo trắng 
được đóng trong bao bì với các khối lượng thích hợp (không quá 
50kg/bao) dễ bốc xếp, vận chuyển. 
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 Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ 
thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật 
yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà 
sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu 
cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt 
hơn so với các yêu cầu cụ thể ở trên và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng 
tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.  

- Nhà thầu phải có kết quả phân tích mẫu gạo của đơn vị có thẩm quyền 
(trong đó có các chỉ tiêu kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT) và cam kết 
cung ứng đúng loại gạo theo mẫu gạo đã được phân tích. 

- Nhà thầu cung cấp Catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản 
xuất) của hàng hóa để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 
E-HSMT; Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng 
Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm 
bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản 
dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng 
phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-
HSMT). Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản 
xuất) để chứng minh như cam kết thông số kỹ thuật của nhà cung cấp. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

* Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao hàng hóa 

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao 
theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến 
của nhà thầu 

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng 
thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc 
tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ 
thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa 
không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu 
thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện 
kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ 
bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 


